ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II – N-ĂM HỌC 2021-2022
MÔN: NGỮ VĂN 6
[bookmark: _Hlk88693196]A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC:
I. Văn bản:
–  Thánh Gióng                                              
– Sơn Tinh Thuỷ Tinh                                           
– Thạch Sanh	                               
– Cây khế                                
*Yêu cầu:
- Kể tóm tắt được 4 truyện dân gian đã học.
- Nhớ được thể loại của các truyện và các yếu tố của các thể loại truyện đó
- Nêu được giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của văn bản.
- Ý nghĩ của chi tiết kì ảo của truyện
II. Tiếng Việt
- Từ phức                        - Giải nghĩa từ                                - Điệp từ, điệp ngữ
- Phép so sánh                 - Cụm từ ( DT, ĐT, TT)                               
* Yêu cầu:
- Nắm được đặc điểm hình thức, chức năng của các kiến thức tiếng Việt
- Làm lại toàn bộ các bài tập trong SGK tương ứng với  đơn vị kiến thức trên. 
III. Tập làm văn: 
[bookmark: _GoBack]1. Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
2. Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích.
3.Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích.
[bookmark: _Hlk88693179]* Lưu ý:Có ngữ liệu mở 
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP 
          Bài 1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
      “Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta.  Thế giặc mạnh,  nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói: “ Mẹ ra mời sứ giả vào đây”. Sứ giả vào, đứa bé bảo:  “ Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này”. Sứ giả vừa kinh ngạc,  vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua. Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn”. 
                                                                                    (SGK Ngữ văn 6, tập 2)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn ? 
Câu 2: Nhân vật chính trong truyện là ai ?
Câu 3 : Cho biết ý nghĩa của chi tiết : “Tiếng nói đầu tiên của chú bé là tiếng nói đòi đi đánh giặc ” ?
Câu 4 : Tìm cụm danh từ trong câu : “ Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này” 
Bài 2. Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
 “  Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó.  sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc,  đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác,  giặc chết như rạ.” 
                                                                                       (SGK Ngữ văn 6, tập 2)
 Câu 1: Tóm tắt sự việc nêu trong đoạn văn bằng một câu văn?
 Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì?
 Câu 3: Tìm các cụm danh từ trong đoạn văn trên?
 Câu 4: Chi tiết sau đây có ý nghĩa gì: “ Đến đấy, một mình một ngựa,  tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi áo giáp sắt bỏ lại,  rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời”.
Bài 3.
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:  
“Hay đâu thần tiên đi lấy vợ
Sơn Tinh, Thủy Tinh lòng tơ vương
Không quản rừng cao, sông cách trở
Cùng đến Phong Châu xin Mị Nương
 Sơn Tinh có một mắt ở trán
Thủy Tinh râu ria quăn xanh rì
Một thần phi bạch hổ trên cạn
Một thần cưỡi lưng rồng uy nghi”
(SGK Ngữ văn 6, trang 34)
Câu 1: Đoạn thơ cho em liên tưởng tới văn bản nào đã học trong chương trình Ngữ văn 6? Văn bản đó thuộc thể loại nào? Hãy trình bày các sự việc chính của văn bản đó. 
Câu 2: Hãy giải thích nghĩa và cho biết nguồn gốc của các từ: Sơn Tinh, Thủy Tinh, bạch hổ
Câu 3:  Từ “râu ria” trong câu “Thủy Tinh râu ria quăn xanh rì” thuộc loại từ nào theo cấu tạo? Hãy giải thích lựa chọn của em
Câu 4: Xác định thành phần câu trong các câu sau:
· Sơn Tinh, Thủy Tinh lòng tơ vương
· Sơn Tinh có một mắt ở trán
· Thủy Tinh râu ria quăn xanh rì
· Một thần phi bạch hổ trên cạn
· Một thần cưỡi lưng rồng uy nghi.
Bài 4. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
       Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc dời từng quả đồi, dời từng quả núi, dựng thành lũy đất ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng cao lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã suốt mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân.
Câu 1:  Đoạn văn  trích trong văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại nào của văn học dân gian? 
Câu 2: Phương thức biểu đạt trong văn bản là gì? Xác định ngôi kể của đoạn văn trên.          
Câu 3: Từ nao núng thuộc kiểu từ nào theo cấu tạo và có ý nghĩa là gì? 
Câu 4: Từ nội dung  đoạn trích trên, em cảm nhận Sơn Tinh là người như thế nào?
Bài 5. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
              
                              Quê hương là một tiếng ve
Lời ru của mẹ trưa hè à ơi
Dòng sông con nước đầy vơi
Quê hương là một góc trời tuổi thơ
Quê hương ngày ấy như mơ
Tôi là cậu bé dại khờ đáng yêu
                                 ...
Quê hương ta đó là nơi
Chôn rau cắt rốn người ơi nhớ về.
                                                           (Trích Quê hương - Nguyễn Đình Huân )

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2: Chỉ ra biện pháp tu từ có trong đoạn thơ. Cho biết tác dụng của biện pháp tu từ đó.
Câu 3: Nêu nội dung của đoạn thơ.
Bài 6. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu  hỏi bên dưới:
           “Khi cậu bé vừa khôn lớn thì mẹ chết. Cậu sống lủi thủi trong một túp lều cũ dựng dưới gốc đa, cả gia tài chỉ có một cái lưỡi búa của cha để lại. Người ta gọi cậu là Thạch Sanh. Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa, Ngọc Hoàng đã sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.”     
                                                                                                    (Trích Ngữ văn 6, tập 2)
Câu 1: Đoạn trích trên nói về nội dung gì?
Câu 2: Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên? Nhân vật Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích?
Câu 3: Tìm cụm danh từ có trong đoạn trích trên?
Bài 7.Đọc đoạn trích sau, trả lời câu hỏi:
           “Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận.... Chúng cúi đầu lạy tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước”. 
Câu 1: Đoạn trích trên nằm trong văn bản nào? 
Câu 2: Thể loại của văn bản có chứa đoạn trích? 
Câu 3: Tìm chi tiết tưởng tượng kì ảo có trong đoạn trích trên.
Câu 4: Trình bày cảm nhận của em về chi tiết kì ảo đó bằng một đoạn văn ngắn.
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     Nguyễn Thị Mai Hương



                        
